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BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM SƠ TUYỂN
	SStt
	      HỌ VÀ TÊN
	Ngày, tháng, năm sinh
	ĐIỂM SƠ TUYỂN
	TỔNG SỐ ĐIỂM
	KẾT QUẢ SƠ TUYỂN

	
	
	
	Kết quả học tập toàn khoá
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí làm việc cần tuyển dụng của đơn vị
	Phỏng vấn
	
	ĐẠT
	KHÔNG ĐẠT

	1
	Đặng Thị Bích Huệ
	16/11/1988
	70
	47
	45
	162
	Đạt
	

	2
	Phạm Thị Hương
	21/9/1987
	73
	43
	45
	161
	Đạt
	

	3
	Nguyễn Thị Hương Tám
	15/8/1987
	77
	43
	40
	160
	Đạt
	

	4
	Hoàng Khánh Chi
	29/7/1989
	75
	45
	40
	160
	Đạt
	

	5
	Nguyễn Phương Loan
	17/3/1986
	70
	47
	42
	159
	Đạt
	

	6
	Phạm Thị Anh Đào
	12/10/1978
	69
	40
	47
	156
	Đạt
	

	7
	Trần Việt Đức
	16/9/1987
	70
	41
	45
	156
	Đạt
	

	8
	Bùi Thị Hải Châu
	05/11/1988
	76
	35
	45
	156
	Đạt
	

	9
	Phan Văn Nghĩa
	17/10/1981
	70
	45
	40
	155
	Đạt
	

	10
	Phạm Trang Nhung
	08/12/1989
	78
	30
	45
	153
	Đạt
	

	11
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	17/2/1988
	71
	42
	40
	153
	Đạt
	

	12
	Nguyễn Thuỳ Linh
	21/10/1989
	67
	40
	45
	152
	Đạt
	

	13
	Bùi Như Lan
	07/2/1985
	71
	40
	40
	151
	Đạt
	

	14
	Đặng Hoàng Long
	24/12/1988
	67
	41
	40
	148
	Đạt
	

	15
	Ngô Thị Tâm
	11/6/1986
	68
	40
	40
	148
	Đạt
	

	16
	Nguyễn Thị Hà An
	16/8/1989
	75
	32
	40
	147
	Đạt
	

	17
	Lê Thị Hương Giang
	11/7/1986
	66
	41
	40
	147
	Đạt
	

	18
	Hoàng Đình Hạnh
	19/5/1985
	66
	35
	45
	146
	Đạt
	

	19
	Chung Phương Anh
	28/10/1989
	78
	30
	38
	146
	Đạt
	

	20
	Phạm Thị Phương Thanh
	12/12/1989
	70
	30
	45
	145
	Đạt
	

	21
	Phạm Thị Hà My
	26/11/1987
	72
	32
	40
	144
	Đạt
	

	22
	Nguyễn Thị Hoa Lê
	17/12/1989
	68
	40
	35
	143
	Đạt
	

	23
	Đỗ Thị Thu Thương
	29/6/1986
	66
	32
	45
	143
	Đạt
	

	24
	Lê Thị Thanh Hà
	15/11/1985
	68
	28
	45
	141
	Đạt
	

	25
	Nguyễn Thị Nhung
	02/8/1988
	71
	30
	40
	141
	Đạt
	

	26
	Hứa Thị Hằng
	15/4/1985
	65
	30
	40
	135
	Đạt
	

	27
	Hoàng Thị Kim Ngọc
	20/2/1987
	67
	27
	40
	134
	Đạt
	

	28
	Nguyễn Thị Thương
	22/2/1988
	73
	20
	40
	133
	Đạt
	

	29
	Lê Thị Thơm
	25/10/1986
	71
	20
	42
	133
	Đạt
	

	30
	Lương Đình Phương
	10/7/1989
	68
	25
	38
	131
	Đạt
	

	31
	Trần Hoài Thu
	14/5/1988
	66
	25
	40
	131
	Đạt
	

	32
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	02/10/1989
	65
	20
	40
	125
	Đạt
	

	33
	Nguyễn Thị Minh
	22/12/1989
	67
	22
	35
	124
	Đạt
	

	34
	Trần Thị Thu Hà
	18/5/1988
	6.91
	Không dự sơ tuyển


	Cán bộ tổng hợp

Nguyễn Bích Ngọc
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tạ Thị Minh Lý


